
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 

 
Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kiến Thụy, ngày       tháng     năm 2026 
 
,, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở 

trên địa bàn xã Kiến Thụy 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN THỤY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

          Căn cứ Luật Hòa giải cơ sở năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật 

Hòa giải cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 
18 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Công tác Mặt trận các thôn và Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch xã Kiến Thụy. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các Tổ hòa giải, Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải 

viên ở cơ sở trên địa bàn xã Kiến Thụy.  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tổ hòa giải, Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên thực hiện quyền, 

nghĩa vụ theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 801/QĐ-UBND ngày 26/9/2025.  

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, các ông, bà 

có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- TT Đảng ủy, TTHĐND xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQ Việt Nam xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Thụy 



 

 
 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Văn Hòa, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Loàn Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Nguyễn Văn Tập Bí thư chi bộ Hòa giải viên  

3 Ông Nguyễn Đình Thắng Trưởng thôn Hòa giải viên  

4 Ông Nguyễn Văn Quảng Phó Trưởng thôn Hòa giải viên  

5 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

 

 

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Kim Đới 1, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải  Ghi chú 

1 Ông Ngô Văn Hoàn Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Đỗ Văn Hưng Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Nguyễn Văn Khiển Bí thư chi bộ Hòa giải viên  

4 Bà Đặng Thị Lái Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Hòa giải viên  

5 Bà Ngô Thị Thu Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

 

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Kim Đới 2, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày        /     /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Bà Đặng Thanh Lam Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Bà Ngô Thị Hiến Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Nguyễn Văn Lý Bí thư chi bộ Hòa giải viên  

4 Bà Nguyễn Thị Linh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

 

 

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Tam Kiệt, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải 
Ghi 

chú 

1 Bà Phạm Thị Dinh Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Bà Ngô Thị Hường Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Nguyễn Đức Ngự Bí thư chi bộ Hòa giải viên  

4 Ông Ngô Văn Sóc Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Hòa giải viên  

5 Bà Ngô Thị Thu Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Hòa Liễu, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /     /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Ông Trương Quang Thắng Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Trương Công Lậm Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Lê Hồng Sơn Bí thư chi bộ Hòa giải viên  

4 Ông Phạm Văn Yến Phó trưởng thôn, CHTHND Hòa giải viên  

5 Bà Lê Thị Phương Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

6 Ông Nguyễn Văn Thông Chi hội Cựu chiến binh Hòa giải viên  

 

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Xuân Úc, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /     /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Sinh Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Phạm Phú Hải Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Nguyễn Xuân Đãn Bí thư chi bộ Hòa giải viên  

4 Ông Đào Văn Tới 
Chi hội trưởng Chi hội Người 

cao tuổi Hòa giải viên  

5 Bà Đỗ Thị Thường Phó Trưởng thôn Hòa giải viên  

6 Bà Phạm Thị Thúy Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

 
 

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Úc Gián, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải 
Ghi 

chú 

1 Ông Phạm Quốc Huy Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Nguyễn Văn Cầm Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Nguyễn Đức Chiên Bí thư chi bộ Hòa giải viên  

4 Bà Phạm Thị Tâm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

5 Bà Mai Thị Luận Chi hội Nông dân Hòa giải viên  

6 Ông Lê Xuân Khiêm Chi hội Cựu chiến binh Hòa giải viên  

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Trà Phương, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Tình Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Nguyễn Văn Hiến Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Ngô Trọng Hùng Phó Trưởng thôn Hòa giải viên  

4 Bà Đỗ Thị Giang Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

5 Ông Nguyễn Đình Đồng Bí thư chi bộ Hòa giải viên  

6 Ông Vũ Thanh Hồng Chi hội Cựu chiến binh Hòa giải viên  

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Quế Lâm, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Ông Ngô Văn Diễm Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Nguyễn Mạnh Hà Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Ngô Thế Hiền Trưởng làng văn hóa Hòa giải viên  

4 Bà Đoàn Thị Đà Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

5 Bà Nguyễn Thị Hoài Bí thư chi bộ Hòa giải viên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Phương Đôi, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /     /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Ông  Nguyễn Văn Hạnh Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Phạm Văn Khang Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Phạm Văn Nghiêm Bí thư Chi bộ Hòa giải viên  

4 Bà Nguyễn Thị Thủy Hội Phụ nữ Hòa giải viên  

5 Bà Vũ Thị Khánh Hội người cao tuổi Hòa giải viên  

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Xuân La, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Bà Trịnh Thị Loan Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Bà Ngô Thị Hưng Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Vũ Văn Thất Bí thư Chi bộ Hòa giải viên  

4 Bà Ngô Thị Đượm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

5 Ông Nguyễn Đức Kéo Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Hòa giải viên  

6 Ông Trịnh Văn Hải Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Hòa giải viên  

7 Bà Nguyễn Thị Anh Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Hòa giải viên  

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Cẩm Hoàn, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải 
Ghi 

chú 

1 Bà Đỗ Thị Tím Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Đỗ Văn Sau Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Ngô Quang Tuyết Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Hòa giải viên  

4 Ông Đỗ Văn Linh Bí thư Chi bộ Hòa giải viên  

5 Bà Bùi Thị Xoan Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Hòa giải viên  

6 Ông Lưu Văn Lới Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Hòa giải viên  

  



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Cẩm La, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày      /     /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Duyên Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Lưu Văn Vương Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Bà Nguyễn Thị Thơ Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Hòa giải viên  

4 Ông Phạm Văn Đủ Bí thư Chi bộ Hòa giải viên  

5 Bà Đoàn Thị Kim Dung Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

6 Bà Nguyễn Thị Lệ Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Hòa giải viên  

7 Ông Đoàn Văn Chức Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Hòa giải viên  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Cầu Đen, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Bà Vũ Thị Kim Dung Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Ông Vũ Văn Hồng Bí thư Chi bộ Hòa giải viên  

3 Ông Vũ Ngọc Hảo Chi hội trưởng Chi hội CCB Hòa giải viên  

4 Bà Ngô Thị Hương Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Hòa giải viên  

5 Bà Nguyễn Thị Phương Trưởng thôn Hòa giải viên  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN THỤY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

Tổ trưởng Tổ hòa giải và các hòa giải viên thôn Thọ Xuân, xã Kiến Thụy 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /    /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ ở thôn, đoàn thể Chức vụ Tổ hòa giải Ghi chú 

1 Ông Mai Quang Minh Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ trưởng  

2 Bà Lương Thị Vinh Trưởng thôn Hòa giải viên  

3 Ông Vũ Long Cảnh Bí thư Chi bộ Hòa giải viên  

4 Ông Vũ Long Bình Phó Trưởng thôn Hòa giải viên  

5 Bà Nguyễn Thị Luyên Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Hòa giải viên  
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